	GV coi thi
	GV chấm

		

	                                                           BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM       
Số báo danh:……………..                           Môn: Toán – Lớp 2
Phòng thi: ……………….                       (Thời gian làm bài 35 phút)                                                                                           

Điểm:
Bằng chữ:
                                                        

          Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1. 
   Thương của phép chia có số bị chia bằng 45 và số chia bằng 5 là: 

A.6                              B. 7                                    C. 8                               D. 9
Câu 2.  

   Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: 

          A. 1000
                 B. 997                         C. 999                            D. 998 

 Câu 3.  
    Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: 

         A. 2m   

   B. 2cm

        C. 2dm

     D. 2km
Câu 4.  
    Khoanh vào đáp án đúng? 

        A.  374 = 473 
 B.  580  >609                C. 310 < 301 

         D. 621 < 641 

Câu 5.  
     Nam cho 2 quả bóng vàng và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô – bốt lấy ra 2 quả bóng. Vậy cả 2 quả lấy ra đều là bóng vàng. Chọn khả năng xảy ra:

    A. Không thể            B. Có thể             C. Chắc chắn            D. Có thể có và có thể không

Câu 6.     Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? 

[image: image1]
A. 3 hình                    B. 4 hình                     C. 5 hình                      D. 6 hình
II. Phần tự luận 

Câu 7.  
923 + 64
      652+156                       
643 - 302                          
719  - 208
Câu 8. 
50cm = ……dm 
        30 m =……… dm             9 m = ……. cm
                   1km =……. m
Câu 9. Mi và Mai đi tham quan cùng bố mẹ. Điểm tham quan cách nhà 50 km. Đến trạm dừng nghỉ, bố cho biết ô tô đã đi được 25 km. Hỏi từ trạm dừng nghỉ còn cách điểm đến bao nhiêu ki-lô-mét? 
Câu 10.  Cho ba chữ số 2, 5, 0. Em hãy lập các số có ba chữ số khác nhau từ ba chữ số trên? 
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM
Câu 1. Khoanh vào D( 1 điểm).

Câu 2.  Khoanh vào A( 1 điểm).
Câu 3.  (1 điểm) D
Câu 4. (1 điểm) D
Câu 5. (1 điểm) C 

Câu 6. (1 điểm) A
Cấu 7.  Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 điểm.
Câu 8.  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu 9.  (1 điểm)
Bài giải

Từ trạm dừng nghỉ còn cách điểm đến số ki-lô-mét là: (0,25 điểm)
         50 – 25 = 25 (km)  (0,5 điểm)
                                Đáp số: 25 km     (0,25 điểm)
Câu 10.  (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.
         250, 502, 205, 520.












